THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2019 – 2020
(Từ  tháng  năm 2019)

Tuần chẵn
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 6
	Ghi chú

	6A
	Toán - Minh
	Anh – Thế Anh
	

	6B
	Văn – Cầm Niên
	Toán - Minh
	

	6C
	Toán – Đào Thủy
	Văn – Cầm Niên
	

	7A
	Anh – Thế Anh
	Toán – Mạnh
	

	7B
	Toán – Mạnh
	Văn – Đào Hạnh
	

	7C
	Văn – Đào Hạnh
	Toán - Khuê
	

	8A
	Anh – Tiến
	Toán –  Phượng
	

	8B
	Toán – Khuê
	Văn - Sáng
	

	8C
	Toán – Phượng
	Anh – Tiến
	

	9A
	Văn – Giàng Thanh
	Toán – Huệ
	

	9B
	Toán – Huệ
	Văn – Điệp
	

	9C
	Hóa – Nhất
	Toán – Đào Thủy
	




Tuần lẻ
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 6
	Ghi chú

	6A
	Toán - Minh
	Văn – Cầm Niên
	

	6B
	Anh – Thế Anh
	Toán - Minh
	

	6C
	Toán – Đào Thủy
	Anh – Thế Anh
	

	7A
	Văn – Đào Hạnh
	Toán – Mạnh
	

	7B
	Toán – Mạnh
	Anh – Tiến
	

	7C
	Anh – Tiến
	Toán - Khuê
	

	8A
	Văn - Sáng
	Toán –  Phượng
	

	8B
	Toán – Khuê
	Hóa - Xuyên
	

	8C
	[bookmark: _GoBack]Toán – Phượng
	Văn - Sáng
	

	9A
	Hóa – Nhất
	Toán – Huệ
	

	9B
	Toán – Huệ
	Hóa – Nhất
	

	9C
	Văn – Điệp
	Toán – Đào Thủy
	





